PHỤ LỤC: DANH MỤC CUNG CẤP BIỂU MẪU Y TẾ CHO
BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẠC LIÊU QUÝ IV NĂM 2026

	
STT
	Danh mục hàng hóa
	Quy cách
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá

	
01
	Bao CT - Scanner
	Quy cách: 37 x 45 cm. Loại giấy: Couché 150.Cán nền mặt ngoài xanh dương nhạt. Nội dung chữ, logo màu đen
	Bao
	1
	

	
02
	Bao MRI
	Quy cách: 37 x 45 cm Loại giấy: Couché 150 Cán nền mặt ngoài màu vàng Nội dung chữ, logo màu đen
	Bao
	1
	

	
03

	Bao X.quang kỹ thuật số nhỏ
	Quy cách: 21,5 x 31 cm.Loại giấy: Couché 150 Nội dung chữ, logo màu xanh
	Bao
	1
	

	
04
	Sổ bàn giao dụng cụ thường trực
	Quy cách: 21x30 cm; 204 trang, Loại giấy: Bìa Bristol vàng, Ruột for 70, Màu mực: đen
	Cuốn
	1
	

	
05
	Sổ bàn giao thuốc thường trực
	Quy cách: 20,5 x 29,5 cm; 204 trang, Loại giấy: Bìa
	Cuốn
	1
	

	
06
	Sổ quản lý máy
	Quy cách: 15 x 21 cm; 92 trang, Loại giấy: Bìa Bristol vàng, ruột for 70, Màu mực: đen
	Cuốn
	1
	

	
07
	Sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em
	Quy cách: 14.5x20.5 gồm 84 trang – phay gáy ruột: 78 trang giấy For 80 in 4 màu, 2 trang giấy Couche 210 in 4 màuBìa: 4 trang giấy Bristol 230 in 4 màu (tráng màng mờ)
	Cuốn
	1
	




